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1 7480201 Công nghệ thông tin 139 62 105 46 38 28 30 2 9 91% 69% 8 76 0 12

2 7440221
Khí tượng và khí hậu 

học
10 10 10 10 4 0 2 2 4 60% 60% 4 2 0 0

3 7440224 Thủy văn học 9 7 9 7 3 1 5 0 0 100% 100% 3 5 0 1

4 7520503
Kỹ thuật trắc địa Bản 

đồ
10 4 10 4 6 1 3 1 0 100% 100% 7 3 0 0

5 D440299
Khí tượng thủy văn 

biển
2 2 2 2 1 1 0 0 0 100% 100% 1 1 0 0

6 7850199 Quản lý biển 9 6 9 6 3 2 4 2 0 100% 100% 1 7 0 1
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7 7510406
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
123 81 101 69 37 25 34 6 5 95% 78% 12 74 0 10

8 7850101
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
167 106 121 76 31 10 73 1 7 94% 68% 7 95 0 12

9 7850198
Quản lý Tài Nguyên 

Nước
51 37 48 34 8 8 22 2 10 79% 75% 10 22 0 6

10 7440298
Biến đổi khí hậu và 

Phát triển bền vững
31 17 31 17 2 1 24 1 4 87% 87% 1 19 0 7

11 7850103 Quản lý đất đai 247 167 210 142 64 26 92 3 28 87% 74% 60 112 0 10

12 7620103 Khoa học đất 4 3 4 3 0 0 4 0 0 100% 100% 0 4 0 0

13 7520501 Kỹ thuật địa chất 3 2 3 2 0 0 2 0 1 67% 67% 0 2 0 0

14 7340301 Kế toán 383 368 227 218 78 78 56 1 15 93% 55% 12 180 0 20
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15 7810103
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
108 95 95 82 22 24 43 1 6 94% 82% 0 75 0 14

16 7850102
Kinh tế Tài nguyên 

thiên nhiên
78 60 66 53 1 13 42 0 10 85% 72% 8 40 0 8
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